Danh sách 

tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp 
lần I năm 2014
Tổ 1: 53 người.
- Bao gồm các đơn vị: Quận Đoàn 2, Quận Đoàn 12, Quận Đoàn Tân Bình, Quận Đoàn 3, Đoàn Khối Bộ Giao thông Vận tải, Đoàn TCty Cấp nước Sài Gòn, Đoàn TCty Xây dựng Sài Gòn, Đoàn TCty Thương mại Sài Gòn.

- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Ánh – BTCĐ Khối Kinh doanh – Đoàn cơ sở Công ty CP Cấp nước Thủ Đức – Đoàn TCty Cấp nước Sài Gòn (0989.778.711)
- Tổ phó: Đ/c Ngô Tấn Quốc – Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Trung tâm Thương mại Phạm Hùng – Đoàn TCty Thương mại Sài Gòn (0946.980.299).
- Cán bộ phụ trách: đ/c Hồ Minh Quân – Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn (0937.377.600).

	STT(1)
	STT(2)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Trực thuộc
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	1
	1
	Nguyễn Thị Ánh Thơ 
	1990
	UV BCH Chi Đoàn
	Chi Đoàn Cty CPĐT Thủ Thiêm
	Quận Đoàn 2
	0968.499.299
	 

	
	2
	Trần Hồng Tuệ 
	1989
	Đoàn viên 
	Chi Đoàn Cty CPĐT Thủ Thiêm
	
	0937.069.294
	 

	
	3
	Nguyễn Thành Nam 
	1986
	Phó Bi Thư Chi Đoàn 
	Chi Đoàn Cty CPĐT Bái Tử Long
	
	0909.660.586
	 

	2
	1
	Bùi Hoàng Anh
	1984
	Bí thư
	CĐ Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 12
	Quận Đoàn 12
	0937.037.294
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Ninh Quang Bình
	1992
	UVBCH
	Đoàn Bệnh viện phụ sản Mêkông
	Quận Đoàn Tân Bình
	0922.996.426
	Ninhquangbinh78@gmail.com

	4
	1
	Nguyễn Ngọc Hải
	1984
	PBT
	CĐ Chi cục thuế Q.3
	Quận Đoàn 3
	0908.858.884
	azec_a12@yahoo.com.vn

	
	2
	Nguyễn Đình Long Trường
	1987
	Đoàn viên
	CĐ Chi cục thuế Q.3
	
	 
	 

	5
	1
	Mai Ngọc Khánh
	1988
	P. Bí thư
	TT Kinh doanh BĐS Cảng Sài Gòn
	Khối Cơ sở Bộ GTVT
	 
	 

	
	2
	Trương Ngọc Đông Giang
	1987
	P. Bí thư
	P. KD khai thác Cảng Sài Gòn
	
	 
	 

	
	3
	Trần Hữu Lộc
	1988
	UV BCH
	Chi đoàn VP CTy XNK & HTĐT GTVT
	
	 
	 

	
	4
	Trần Lê Minh Khanh
	1986
	BT Chi đoàn
	Cty Cơ khí Xây dựng GT
	
	0906.344.055
	 

	
	5
	Vũ Đức Thuận
	1988
	BT Chi đoàn
	Cty Cơ khí Xây dựng GT
	
	0977.156.196
	 

	6
	1
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	1986
	Bí thư Chi đoàn
	Đoàn CS Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức
	Đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
	0989.788.711
	pe_mommom@yahoo.com

	
	
	
	
	Khối Kinh doanh
	
	
	
	

	
	2
	Nguyễn Thụy Cẩm Tú
	1985
	Phó BT CĐ 
	Đoàn CS Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức
	
	0937.030.181
	hamletnguyen8577@yahoo.com

	
	
	
	
	Khối Kinh doanh
	
	
	
	

	
	3
	Nguyễn Tấn Khoa
	1987
	Đoàn viên
	Đoàn CS Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức
	
	0979.499.102
	 

	
	4
	Đào Văn Thanh
	1985
	Bí thư Chi đoàn
	Liên Chi đoàn Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn
	
	0909.751.691
	Thanhdv.bt@gmail.com

	
	5
	Vạn Phước Lộc
	1984
	Phó bí thư
	Đoàn CS Công ty CP Cấp Nước Gia Định
	
	0928.752.754
	Vanphuocloc84@yahoo.com.vn

	
	
	
	
	chi đoàn bộ phận Khối Sản Xuất
	
	
	
	

	
	6
	Phạm Nguyễn Hữu Lộc
	1990
	Đoàn viên
	Đoàn CS Công ty CP Cấp Nước Gia Định
	
	0122.768.9990
	Huuloc.phamnguyen@gmail.com

	
	7
	Trần Thị Kim Ngân
	1986
	Bí thư CĐ
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước Trung An
	
	0909.153.665
	yeumaianh2796@yahoo.com

	
	8
	Nguyễn Thanh Tâm
	1986
	Bí thư CĐ
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước Trung An
	
	0935.366.731
	Ngtamenv86@gmail.com

	
	9
	Nguyễn Thành Trung
	1984
	UV.BCH ĐCS
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước

 Tân Hòa
	
	0903.004.816
	 

	
	10
	Võ Nguyễn Duyên Kim Trang
	1989
	Đoàn viên
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước 

Tân Hòa
	
	0944.446.279
	 

	
	11
	Nguyễn Ngọc Phương Khanh
	1990
	UV.BCH 

Chi ñoaøn
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước 

Tân Hòa
	
	0902.470.119
	 

	
	12
	Huỳnh Quang Lợi
	1987
	Bí thö Chi ñoaøn
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước 

Tân Hòa
	
	0987.721.987
	 

	
	13
	Phạm Thành Nhơn
	1990
	Ñoaøn vieân
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước 

Tân Hòa
	
	0938.133.228
	 

	
	14
	Võ Công Minh
	1984
	Ñoaøn vieân
	Đoàn Cty TNHH MTV Cấp nước 

Tân Hòa
	
	0989.876.276
	 

	
	15
	Trịnh Văn Thái
	1987
	Phó Bí thư 

Chi đoàn cơ sở
	Chi đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư và 

Kinh doanh NSSG
	
	0986.384.187
	Vn_trinhthai@live.com

	
	16
	Nguyễn Huy Phú
	1983
	Phó Bí thư 

Chi đoàn cơ sở
	Chi đoàn cơ sở Xí nghiệp Cấp nước 

Cần Giờ
	
	0903.259.395
	huyphuus@yahoo.com

	
	17
	Nguyễn Quốc Toản
	1987
	Phó Bí thư 

Chi đoàn 
	Đoàn Công ty CPCN Bến Thành
	
	0938.370.907
	Quoctoan3777@gmail.com

	
	18
	Dương Đức Tài
	1988
	Đoàn viên
	Đoàn Công ty CPCN Bến Thành
	
	0906.872.826
	Ductai_826@yahoo.com 

	
	19
	Đoàn Phước Bình
	1984
	Bí thư Chi đoàn Hành chánh
	Đoàn Nhà máy nước Tân Hiệp
	
	0935.016.039
	 

	
	20
	Nguyễn Thanh Hòa
	1989
	UV BCH Chi đoàn Hành chánh
	Đoàn Nhà máy nước Tân Hiệp
	
	0966.300.846
	 

	
	21
	Nguyễn Hà Anh Tuấn
	1983
	Phó Bí thư 

Chi đoàn PX. ĐH
	Đoàn Nhà máy nước Tân Hiệp
	
	0987.502.204
	 

	
	22
	Trần Nguyễn Thanh Nhã
	1985
	Đoàn viên 

Chi đoàn PX. ĐH
	Đoàn Nhà máy nước Tân Hiệp
	
	0915.779.795
	 

	
	23
	Thái Thanh Bình
	1987
	Bí thư 

Chi đoàn TBHP
	Đoàn Nhà máy nước Tân Hiệp
	
	0932.456.742
	 

	
	24
	Nguyễn Minh Tân
	1983
	UV BCH 

chi đoàn TBHP
	Đoàn Nhà máy nước Tân Hiệp
	
	0932.151.503
	 

	
	25
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	1981
	Bí thư 

Chi đoàn KD
	Đoàn Công ty CPCN Nhà Bè
	
	0909.387.160
	kim_phuong_nhi@yahoo.com

	
	26
	Nguyễn Đình Nghĩa
	1984
	UV BCH 

Chi đoàn KT
	Đoàn Công ty CPCN Nhà Bè
	
	0982.504.106
	dinh.nghia.504@gmail.com

	
	27
	Đỗ Minh Quý
	1983
	Phó Bí thư 

Chi đoàn KT
	Đoàn Công ty CPCN Nhà Bè
	
	0989.170.756
	dominhquy.qt3c@gmail.com

	
	28
	Thạch Bảo Long
	1988
	UV BCH 

Chi đoàn KT
	Đoàn Công ty CPCN Nhà Bè
	
	0937.978.692
	salamanderxix@yahoo.com

	
	29
	Lại Thế Liêm
	1986
	UV.BCHCĐ1
	Đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân
	
	0975.605.626
	 

	
	30
	Nguyễn Minh Duy
	1990
	UV.BCHCĐ1
	Đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân
	
	0933.133.712
	Duymn90@gmail.com

	
	31
	Nguyễn Minh Đạt
	1990
	Đoàn viên CĐ1
	Đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân
	
	0932.001.880
	 

	
	32
	Phùng Xuân Trung
	1991
	Đoàn viên CĐ2
	Đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân
	
	0939.036.650
	 

	
	33
	Nguyễn Hồng Phước
	1984
	PBT Chi đoàn 1
	Đoàn Nhà máy nước Thủ Đức
	
	 
	 

	
	34
	Nguyễn Thanh Hiển
	1984
	PBT Chi đoàn 2
	Đoàn Nhà máy nước Thủ Đức
	
	 
	 

	7
	1
	Trần Nhật Kỳ
	1988
	Bí thư
	Cty CP Khoáng sản & Đầu tư SG
	Đoàn Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn
	0967.463.883
	 

	
	2
	Hoàng Bá Minh Thái
	1984
	Bí thư
	Cty CP Phát triển SG
	
	0904.313.430
	 

	
	3
	Nguyễn Hùng Lâm
	1979
	Phó Bí thư
	Trung tâm CMC
	
	0933.150.879
	 

	8
	1
	Lại Hữu Thịnh
	1982
	Bí Thư
	Chi đoàn Cơ sở Trung tâm Thương mại Phạm Hùng
	Đoàn Tcty Thương mại Sài Gòn
	0906.887.545
	laihuuthinh@gmail.com

	
	2
	Ngô Tấn Quốc
	1984
	Phó Bí thư
	Chi đoàn Cơ sở Trung tâm Thương mại Phạm Hùng
	
	0946.980.299
	ngotanquoc@gmail.com

	
	3
	Phạm Lý Tưởng
	1989
	Đoàn viên
	Chi đoàn Cơ sở Trung tâm Thương mại Phạm Hùng
	
	0986.576.268
	lytuong7210129@gmail.com

	
	4
	Nguyễn Hoài Nam
	1988
	UVBCH
	Chi đoàn Cơ sở Trung tâm Thương mại Phạm Hùng
	
	0987.860.556
	hoainamcao140588@yahoo.com


Danh sách 

tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp 
lần I năm 2014
Tổ 2: 53 người.
- Bao gồm các đơn vị: Huyện Đoàn Bình Chánh, Huyện Đoàn Cần Giờ, Đoàn TCty Công nghiệp Sài Gòn, Đoàn Công ty Dược Sài Gòn, Đoàn Khối Bưu chính Viễn thông.

- Tổ trưởng: Đ/c Trương Việt Tân – Chuyên trách Đoàn TCty Công nghiệp Sài Gòn (0937.999.600).
- Tổ phó: Đ/c Bạch Tôn Hiền Vương – Bí thư Đoàn Bộ phận Trung tâm Điều hành Thông tin – Đoàn Khối Bưu chính Viễn thông (0918.597.206).
- Cán bộ phụ trách: Phạm Thị Phương Liên – CTV Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn (0909.975.945).
	STT
(1)
	STT(2)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Trực thuộc
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	1
	1
	Nguyễn Ngọc Mến
	1985
	UV BCH 
	CĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích
	Huyện Đoàn Bình Chánh
	0933.106.082
	ngocmencongich@yahoo.com

	2
	1
	Nguyễn Văn Thanh
	1983
	Phó Bí thư 
	Chi đoàn Công ty TNHH MTV DVCI Huyện Cần Giờ
	Huyện Đoàn Cần Giờ
	0933.630.244
	thanhdvcicg@gmail.com

	
	2
	Nguyễn Minh Nhật
	1988
	ĐV diện quy hoạch
	Chi đoàn Công ty TNHH MTV DVCI Huyện Cần Giờ
	
	0938.620.862
	nguyenminhnhat@gmail.com

	3
	1
	Trương Việt Tân
	1988
	Chuyên trách Đoàn
	Văn phòng đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
	0937.999.600
	viettan060988@gmail.com

	
	2
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	1988
	UVBCH
	Chi đoàn Công ty

CP CNTM Hữu Nghị
	
	0939.066.102
	kngankd@gmail.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	3
	Châu Hoàng Yến
	1985
	Đoàn viên
	Chi đoàn Công ty

CP TIE
	
	0908.509.021
	chyen@tie.com.vn

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	4
	Phạm Thị Kim Cương
	1988
	Bí thư
	Chi đoàn Công ty TNHH CNS Amura Precision
	
	0907.620.490
	cuongpham@cnsamura.com.vn

	
	5
	Nguyễn Trọng Hữu
	1990
	Phó bí thư
	Chi đoàn Công ty TNHH CNS Amura Precision
	
	0937.476.490
	huunguyen@cnsamura.com.vn

	
	6
	Trương Huỳnh Ngọc
	1985
	Phó bí thư
	Chi đoàn Nhà máy

Thuốc lá Bến Thành
	
	0988.436.825
	ngochuynh2512@yahoo.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	7
	Tôn Nữ Kim Duyên
	1991
	UVBCH
	Chi đoàn Nhà máy

Thuốc lá Bến Thành
	
	0935.069.956
	tonnukimduyen1991@gmail.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	8
	La Thị Kiều
	1990
	Đoàn viên
	Chi đoàn Công ty

CP Kỹ nghệ Đô Thành
	
	0909.111.364
	kieu.la@dothanhtech.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	9
	Nguyễn Trần Minh Thư
	1991
	Đoàn viên
	Chi đoàn Công ty

CP Kỹ nghệ Đô Thành
	
	0909.042.324
	thu.nguyen@dothanhtech.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	10
	Nguyễn Thị Hương
	1988
	Bí thư
	Chi đoàn Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát
	
	0963.262.939
	huong211288@gmail.com

	
	11
	Lý Thanh Hùng
	1987
	Bí thư
	Chi đoàn Nhà máy 

Cơ khí CNS
	
	0934.022.025
	thanhhung2511@gmail.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	12
	Trương Thành Quyền
	1988
	Phó bí thư
	Chi đoàn Nhà máy 

Cơ khí CNS
	
	0908.880.321
	quyen.lidico@gmail.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	13
	Nguyễn Hồng Sơn
	1981
	Bí thư
	Chi đoàn Công ty 

CP Nhựa Sài Gòn
	
	0908.357.375
	hongsonbkt@yahoo.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	14
	Nguyễn Thị Ngọc ngân
	1990
	Phó bí thư
	Chi đoàn Công ty 

CP Nhựa Sài Gòn
	
	0909.164.360
	ngannguyen1090@gmail.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	15
	Trần Thị Thanh Tâm
	1988
	UVBCH
	Chi đoàn Công ty 
	
	0987.397.193
	thanhtamnsg@gmail.com

	
	
	
	
	
	CP Nhựa Sài Gòn
	
	
	 

	
	16
	Nguyễn Minh Toàn
	1988
	UVBCH
	Chi đoàn Công ty 
	
	0128.656.3656
	nguyentoan.nsg@gmail.com

	
	
	
	
	
	CP Nhựa Sài Gòn
	
	
	 

	
	17
	Phan Phú Cường
	1989
	UVBCH
	Chi đoàn Công ty 
	
	0974.790.094
	phucuong.dhcn@gmail.com

	
	
	
	
	
	CP Nhựa Sài Gòn
	
	
	 

	
	18
	Hồ Hoàng Thanh
	1984
	Phó bí thư
	Đoàn Nhà máy 
	
	0933.201.543
	hohoangthanh1984@gmail.com

	
	
	
	
	
	Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
	
	
	 

	
	19
	Nguyễn Tiến Dũng
	1985
	UVBCH
	Đoàn Nhà máy 
	
	0903.189.819
	dungnt@cns.com.vn

	
	
	
	
	
	Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
	
	
	 

	
	20
	Chu Thị Lan Phương
	1982
	UVBCH
	Đoàn Nhà máy 
	
	0168.496.1438
	duongphannghia@gmail.com

	
	
	
	
	
	Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
	
	
	 

	
	21
	Lê Thanh Hiền
	1987
	UVBCH
	Đoàn Nhà máy 
	
	0906.834.101
	lehien2000@gmail.com

	
	
	
	
	
	Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
	
	
	 

	
	22
	Phan Thế Trung Nguyên
	1988
	UVBCH
	Đoàn Nhà máy 
	
	0982.697.274
	nguyenptt0701@gmail.com

	
	
	
	
	
	Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
	
	
	 

	
	23
	Nguyễn Tuấn Phong
	1984
	UVBCH
	Đoàn Nhà máy 
	
	0983.775.761
	chameyeudau@yahoo.com

	
	
	
	
	
	Thuốc lá Bến Thành Craven “A”
	
	
	 

	
	24
	Võ Ngọc Tài
	1989
	Bí thư
	Chi đoàn Cty 

CP Bất động sản 

Sài Gòn Đông Dương
	
	0968.696.906
	vongoctai.vnt@gmail.com
 

 

	
	25
	Vũ Thế Anh
	1983
	Bí thư
	Chi đoàn Cty

CP ĐT TM Bến Thành
	
	0907.060.106
	tmbt.vuanh@cns.com.vn

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	26
	Hoàng Thị Tường Vi
	1990
	Phó Bí thư
	Chi đoàn Cty

CP ĐT TM Bến Thành
	
	0979.385.564
	tmbt.hoangvi@cns.com.vn

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	27
	Lê Hải Nam
	1986
	UVBCH
	Chi đoàn Cty

CP ĐT TM Bến Thành
	
	0932.099.093
	tmbt.lenam@cns.com.vn

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	28
	Trần Tấn Trung
	1980
	Bí thư
	Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
	
	0918.587.331
	tantrung@khcig.com

	
	29
	Nguyễn Thanh Phương
	1983
	Phó Bí thư
	Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
	
	0919.579.995
	thanhphuong@khcig.com

	
	30
	Nguyễn Đặng Xuân Tú
	1988
	UV BCH
	Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
	
	0908.392.198
	xuantu@khcig.com

	
	31
	Nguyễn Võ Khắc Hoàng
	1981
	UV BCH
	Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
	
	0937.110.581
	khachoangtlkh@gmail.com

	
	32
	Nguyễn Anh Hoàng
	1986
	UV BCH
	Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
	
	0902.497.240
	nganhoang2512@gmail.com

	
	33
	Nguyễn Phạm Ngọc Tân
	1987
	UV BCH
	Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
	
	0166.767.0869
	ngoctan@khcig.com

	
	34
	Nguyễn Thanh Hoàng An
	1991
	UV BCH
	Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
	
	0128.567.9707
	nguyenan2803@gmail.com

	
	35
	Vũ Hoàng
	1988
	Phó bí thư
	Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
	
	0916.666.087
	hoangv@cns.com.vn

	
	36
	Huỳnh Văn Quang Trung
	1987
	Phó bí thư
	Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
	
	0938.688.813
	trunghvq@cns.com.vn

	
	37
	Hoàng Bích Châu
	1988
	UVBCH
	Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
	
	0902.555.205
	chauhb@cns.com.vn

	
	38
	Nguyễn Thảo Nhu
	1988
	UVBCH
	Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
	
	0906.785.093
	nhunt@cns.com.vn

	
	39
	Vũ Duy Đức
	1989
	UVBCH
	Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
	
	0905.749.951
	ducvd@ssp.com.vn

	4
	1
	Nguyễn Thế Lực
	1989
	Bí thư Chi đoàn
	Cty CPDP Đông Dược 5
	Cty Dược Sài Gòn
	0966.276.794
	thelucfido@yahoo.com.vn

	5
	1
	Nguyễn Nhật Tiến
	1986
	Bí thư
	ĐBP Cty ĐT Tây
	Khối Bưu chính viễn thông
	0945.160.260
	nhattiennt99@gmail.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Bạch Tôn Hiền Vương
	1986
	Bí thư
	ĐBP TT Điều hành thông tin
	
	0918.597.206
	hienvuonga2@yahoo.com

	
	3
	Nguyễn Ngọc Dung
	1983
	UV BCH
	Chi đoàn TT KTVC
	
	0908.321.232
	db_0783@yahoo.com.vn

	
	4
	Nguyễn Bằng Duy
	1988
	UV BCH
	Chi đoàn TT KTVC
	
	0982.601.935
	 

	
	5
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	1988
	P. bí thư
	Chi đoàn Cty DV VTSG
	
	0903.732.867
	nguyent2thao@gmail.com

	
	6
	Đặng Trần Kim Quyên
	1986
	P. bí thư 
	Chi đoàn bán hàng cá nhân Đoàn BP TTKD
	
	0917.271.286
	 

	
	7
	Lai Thanh Hoàng Anh
	1988
	UV BCH 
	Chi đoàn bán hàng cá nhân Đoàn BP TTKD
	
	0902.714.707
	 

	
	8
	Nguyễn Thị Thi
	1990
	P. Bí thư
	Chi đoàn VP Viễn Thông
	
	0918.160.044
	thinguyenthi02@gmail.com

	
	9
	Bùi Thúy Kiều
	1990
	P. Bí thư
	Chi đoàn VP Bưu Điện
	
	0938.504.959
	buithuykieu92@gmail.com

	
	10
	Lưu Thị Ngoan
	1986
	P. Bí thư
	Chi đoàn Bình Chánh
	
	0903.128.218
	luungoan@gmail.com


Danh sách 

tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp 
lần I năm 2014
Tổ 3: 53 người.
- Bao gồm các đơn vị: Quận Đoàn 10, Huyện Đoàn Hóc Môn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố, Đoàn TCty Du lịch Sài Gòn, Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP.

- Tổ trưởng: Đ/c Ngô Tấn Thuận – Phó Bí thư Đoàn Công ty Thoát nước Đô thị TP – Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố (0985.283.292).
- Tổ phó: Đ/c Nguyễn Hoàng Long – Cán bộ Huyện Đoàn Hóc Môn (0164.917.3104).
- Cán bộ phụ trách: đ/c Trần Thúc Bão – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn (0978.264.004).
	STT(1)
	STT(2)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Trực thuộc
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	1
	1
	Hàn Ngọc Lực
	1984
	Bí thư chi Đoàn
	Công ty Hùng Vương
	Quận Đoàn 10
	0938.586.123
	luchungvuongco@gmail

	
	2
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	1985
	Phó Bí thư chi Đoàn
	Công ty Hùng Vương
	
	0986.999.849
	funnymoon_nguyen@yahoo.com.vn

	2
	1
	Nghiêm Sỹ Thông
	1981
	Bí thư chi đoàn
	Công ty SBGEAR
	Huyện Đoàn Hóc Môn
	0978.000.851
	nghiemsythong@yahoo.com

	
	2
	Nguyễn Long An
	1987
	Bí thư chi đoàn
	Công ty Phạm Thu
	
	0988.163.768
	baobiphamthu@gmail.com

	
	3
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	1992
	Phó Bí thư chi đoàn
	Công ty Nam Ho
	
	0122.270.4415
	f_mr@namhovina.com.vn

	
	4
	Bùi Công Hải
	1987
	Phó Bí thư chi đoàn
	Công ty Viva Sài Gòn
	
	0169.996.1240
	msnga@vivasaigon.com.vn

	
	5
	Phạm Thị Thanh Huyền
	1985
	Cộng tác viên tổ công tác 10
	Ban Tổ chức Huyện ủy
	
	0903.103.776
	phungsuong@gmail.com 

	
	6
	Nguyễn Hoàng Long
	1991
	Cán bộ Huyện Đoàn
	Huyện Đoàn Hóc Môn
	
	0164.917.3104
	Hoanglong.10e@gmail.com

	3
	1
	Nguyễn Minh Đức
	1989
	Bí thư ĐCS
	KS Cửu Long
	TCty Du lịch Sài Gòn
	0987.833.019
	duc.nguyen@majesticsaigon.com.vn

	
	2
	Đỗ Mạnh Tuấn
	1987
	Phó Bí thư ĐCS
	KS Cửu Long
	
	0903.079.379
	dd.manhtuan@gmail.com

	
	3
	Ngô Nguyễn Châu Loan
	1987
	Bí thư Chi đoàn 2
	KS Cửu Long
	
	0908.711.444
	 

	
	4
	Nguyễn Thiên Nga
	1987
	Bí thư Đoàn CS
	Cty CP Fiditour
	
	0902.078.985
	 

	
	5
	Lê Nhựt Linh
	1988
	UVBCH Đoàn CS
	Khách sạn Caravelle
	
	0945.952.005
	 

	
	6
	Trần Điền Lâm
	 
	Bí thư Đoàn
	Cơ sở
	
	0916.066.221
	 

	
	
	
	
	
	Khách sạn Oscar
	
	
	

	4
	1
	Lê Tuấn Hải
	1985
	Bí thư Chi đoàn văn phòng
	Liên hiệp HTX Thương mại TP
	Liên hiệp HTX Thương mại TP
	0909.788.997
	 

	
	2
	Mai Thị Minh Hà
	1986
	Bí thư Chi đoàn kế toán
	Liên hiệp HTX Thương mại TP
	
	 
	 

	5
	1
	Nguyễn Đức Sáng
	1985
	Bí thư
	Đoàn cty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố
	Đoàn Khối Doanh nghiệp TP
	0983.096.790
	 

	
	2
	Đỗ Kiều Anh
	1989
	P. Bí Thư
	
	
	0988.984.799
	kieuanhou@gmail.com

	
	3
	Ngô Tấn Thuận
	1985
	P. Bí Thư
	
	
	0985.283.292
	tanthuan@live.com

	
	4
	Trịnh Thị Huyền Trang
	1989
	UVBCH
	
	
	0166.381.8289
	trang.huyen070@gmail.com

	
	5
	Lê Thị Mai Hương 
	1986
	UVBCH
	
	
	0903.024.039
	maihuongle2810@gmail.com

	
	6
	Lê Đình Tùng
	1986
	UVBCH
	
	
	0907.193.941
	 

	
	7
	Nguyễn Thị Như Huyền
	1987
	UVBCH
	
	
	0909.377.687
	 

	
	8
	Nguyễn Đại Nhật Tân
	1986
	Bí Thư
	
	
	0973.564.026
	nhattan856@gmail.com

	
	9
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	1991
	Bí Thư
	
	
	0933.898.125
	myduyen.nguyen2206@gmail.com

	
	10
	Ngô Thị Nhật Trang
	1986
	P. Bí Thư
	
	
	 
	 

	
	11
	Bùi Nhựt Quang
	1983
	Bí Thư
	
	
	0903.624.268
	nhutquangudc@gmail.com

	
	12
	Nguyễn Tấn Dư
	1988
	P. Bí Thư
	
	
	 
	 

	
	13
	Lâm Đình Quốc
	1983
	Bí Thư
	
	
	0939.708.503
	dinhquocck@yahoo.com.vn

	
	14
	Võ Quang Tường
	1988
	Bí Thư
	
	
	0935.083.803
	quangtuong0203@gmail.com

	
	15
	Nguyễn Ngọc Linh 
	1991
	Bí Thư
	
	
	0938.346.091
	linhnguyenudc@gmail.com

	
	16
	Nguyễn Khắc Hoàng
	1991
	Bí Thư
	
	
	0905.810.849
	khachoang2511@gmail.com

	
	17
	Trần Tấn Phong
	1986
	Bí Thư
	
	
	0984.960.825
	tanphongudc@gmail.com

	
	18
	Tạ Ngọc Phúc
	1987
	Phó Bí Thư
	
	
	 
	 

	
	19
	Nguyễn Ngọc Hồng Vân
	1986
	Bí Thư
	
	
	0985.053.275
	hongvanudc@gmail.com

	
	20
	Lưu Văn Tiệm
	1990
	Phó Bí Thư
	
	
	 
	 

	
	21
	Nguyễn Huy Quyết
	1990
	Bí Thư
	
	
	0122.776.9978
	 

	
	22
	Bùi Đình Nam
	1988
	UVBCH
	
	
	0949.933.887
	 

	
	23
	Trần Ng. Ngọc Dung
	1983
	Bí Thư
	Cty TNHHMTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài
	
	0903.468.546
	dungtnn2010@gmail.com

	
	24
	Nguyễn Tấn Đạt
	1985
	Phó Bí Thư
	
	
	0972.345.635
	thovoky@yahoo.com

	
	25
	Trần Thanh Tuyền
	1970
	Phó Bí thư
	Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM
	
	0909.582.118
	tuyentran3979@gmail.com

	
	26
	Nguyễn Thị Thu Phương
	1985
	 
	
	
	0916.723.146
	nguyenphuongcm@gmail.com


	
	27
	Nguyễn Thị Nhớ
	 
	Bí Thư
	
	
	1262.123479
	ngthinho2012@yahoo.com

	
	28
	Nguyễn Quang Huy
	1985
	Bí Thư
	Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung 
	
	0918 113 178
	huynguyen@qtsc.com.vn

	
	29
	Nguyễn Thanh An
	1987
	Phó Bí Thư
	
	
	0167.508.3332
	 

	
	30
	Trần Thanh Hải 
	 
	Phó Bí Thư
	Thảo Cầm Viên Sài Gòn 
	
	0909.313.136
	 

	
	31
	Trần Tấn Phát
	1983
	BT Chi đoàn
	Công ty SJC – Chi đoàn XN NT SJC
	
	 
	 

	
	32
	Lê Thiện Toàn
	1988
	Phó BT Chi đoàn
	Công ty SJC – Chi đoàn XN NT SJC
	
	 
	 

	
	33
	Nguyễn Văn Tuấn
	1984
	BT Chi đoàn
	Công ty SJC – Chi đoàn SJC Minh Khai
	
	 
	 

	
	34
	Nguyễn Thị Hồng Viên
	1989
	Phó BT Chi đoàn
	Công ty SJC – Chi đoàn SJC Minh Khai
	
	 
	 

	
	35
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	1983
	BT Chi đoàn
	Công ty SJC – Chi đoàn SJC Khánh Hội
	
	 
	 

	
	36
	Lê Thị Bích Phượng
	1905
	Bí thư
	Công ty CP Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp.HCM
	
	0909.252.271
	lphuongvnn@gmail.com

	
	37
	Chu Văn Huỳnh
	1983
	Phó phòng Ứng dụng công nghệ
	Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM
	
	0908.753.561
	huynhimc@yahoo.com.vn


Danh sách 

tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp 
lần I năm 2014
Tổ 4: 54 người.
- Bao gồm các đơn vị: Quận Đoàn 8, Đoàn TCty Dệt may Gia Định, Đoàn TCty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Đoàn TCty Nông nghiệp Sài Gòn, Đoàn TCty Văn hóa Sài Gòn.

- Tổ trưởng: Đ/c Trần Ngọc Chung – Phó Bí thư Đoàn Công ty CP Bến bãi Vận tải SG – Đoàn TCty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (0948.088.585).
- Tổ phó: Đ/c Lê Thị Hằng – UV.BCH Đoàn Công CP May Đại Việt – Đoàn TCty Dệt may Gia Định (0976.834.491).
- Cán bộ Phụ trách: đ/c Huỳnh Kim Trọng – Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn (01218.861.090).

	STT(1)
	STT(2)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Trực thuộc
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	1
	1
	Phan Minh Trung
	1985
	UVTV QĐ
	QĐ 8
	Quận Đoàn 8
	0909.592.928
	trungxmen@yahoo.com

	
	2
	Đoàn Ngọc Chính
	1984
	Bí Thư
	CĐ Hiệp Thành
	
	0988.848.109
	 

	
	3
	Đặng Thị Trúc Lam
	1989
	UVBCH
	CĐ Kỹ Thuật Mới
	
	0979.379.012
	 

	
	
	
	
	Dự Kiến BT
	
	
	
	

	
	4
	Huỳnh Thanh Phúc
	1989
	Bí thư
	HTX Mai Xuân Thưởng
	
	0903.818.480
	 

	2
	1
	Lê Thị Hằng
	1990
	 
	Công ty CP may Đại Việt
	Đoàn Tổng công ty Dệt may Gia Định TNHH MTV
	0976.834.491
	 

	
	2
	Phạm Thị Hoa
	1987
	 
	Công ty CP Gia Định Phong Phú
	
	0982.752.505
	 

	
	3
	Nguyễn Thị Yến Nhiên
	1991
	 
	Công ty CP Gia Định Phong Phú
	
	0164.404.3401
	 

	
	4
	Trần Tú Anh
	1990
	 
	Công ty CP Legamex
	
	 
	 

	
	5
	Nguyễn Hoài Ý
	1990
	 
	Công ty CP may Sài Gòn 3
	
	0946.937.737
	 

	
	6
	Lưu Xuân Hưởng
	1987
	 
	Công ty CP may Sài Gòn 3
	
	0166.258.3844
	 

	
	7
	Nguyễn Hoàng Duy Tân 
	1986
	 
	Công ty CP May Sài Gòn 2
	
	0919.028.768
	 

	
	8
	Lê Duy Khan
	1990
	 
	Công ty TNHH MTV Dệt Sài Gòn
	
	0933.880.031
	 

	
	9
	Phạm Thị Thu Hồng 
	1987
	 
	Công ty CP May Da Sài Gòn
	
	0989.560.874
	 

	
	10
	Trần Thị Muội
	1990
	 
	Công ty CP May Da Sài Gòn
	
	 
	 

	
	11
	Nguyễn Thị Hồng Cúc
	1988
	 
	Công ty CP May Sài Gòn
	
	0166.330.5680
	 

	
	12
	Nguyễn Hoàn Giao
	1987
	 
	Công ty CP May Sài Gòn
	
	 
	 

	
	13
	Vũ Trí Hùng
	1991
	 
	Công ty CP May Sài Gòn
	
	0904.455.300
	 

	
	14
	Đặng Võ Thành
	1989
	 
	Công ty CP May Sài Gòn
	
	 
	 

	3
	1
	Trương Thùy Linh
	1988
	 UVBCH
	Chi Đoàn Công ty CP Ô tô An Thái 
	Đoàn TCty Cơ khí GTVT Sài Gòn
	 
	 

	
	2
	Nguyễn Đắc Khánh Hưng
	1984
	Phó Bí thư
	Đoàn Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam
	
	 
	 

	
	3
	Phùng Thanh Tú
	1987
	UVBCH
	Đoàn Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam
	
	 
	 

	
	4
	Phạm Lê Cang
	1982
	P.Bí thư
	Đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
	
	 
	 

	
	5
	Võ Thành Tâm
	1987
	UV.BCH
	Đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
	
	 
	 

	
	6
	Hoàng Đức Thịnh
	1987
	UV.BCH
	Đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
	
	 
	 

	
	7
	Dương Hoàng Ân
	1983
	Đoàn viên 
	Chi Đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Ô tô ISUZU An Lạc
	
	 
	 

	
	8
	Lê Thị Ngọc Mai
	1988
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	9
	Nguyễn Hữu Toàn
	1988
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	10
	Hà Minh Phương
	1988
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	11
	Phạm Quốc Tùng
	1988
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	12
	Trần Trung Nguyên
	1987
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	13
	Trần Minh Hưng
	1987
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	14
	Nguyễn Tấn Phát
	1987
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	15
	Vi Trần Anh Kim
	1985
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	16
	Lê Võ Hoàng Thông
	1989
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	17
	Nguyễn Thanh Xuyên
	1989
	Đoàn viên
	Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc
	
	 
	 

	
	18
	Đỗ Đình Huấn
	1984
	Phó Bí thư
	Chi Đoàn Xí nghiệp Ô tô Toyota Bến Thành
	
	0945.864.468
	 

	
	19
	Mai Lê Thị Mỹ Hậu
	1990
	UV BCH 
	Đoàn Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
	
	0909.403.607
	 

	
	20
	Trần Hoàng Hùng
	1987
	UV BCH 
	Đoàn Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
	
	0918.112.497
	 

	
	21
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	1989
	Bí thư chi đoàn Kinh doanh
	Đoàn Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
	
	0166.889.2511
	 

	
	22
	Trần Ngọc Chung
	1985
	Phó bí thư 
	Đoàn Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
	
	0948.088.585
	 

	
	23
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	1989
	UV BCH 
	Đoàn Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
	
	0933.919.523
	 

	4
	1
	Nguyễn Quốc Huy
	1987
	UVBCH
	Chi đoàn VP TCT Nông nghiệp SG
	Tcty Nông nghiệp Sài Gòn
	0977.117.939
	 

	
	2
	Phạm Minh Tấn 
	 
	Bí thư
	Chi đoàn XN thức ăn chăn nuôi An Phú- Công ty CNCBTP Sài Gòn 
	
	0919.584.624
	 

	
	3
	Đinh Xuân Trường
	1986
	UV BCH Đoàn Công ty TNHH MTV Bò Sữa
	Bí thư chi đoànXí nghiệpGiống CâyTrồng
	
	0986.193.369
	 

	
	4
	Doãn Thị Minh Thu
	1985
	UV BCH Đoàn Công ty TNHH MTV Bò Sữa
	P. Bí thư chi đoànNhà máychế biến mủ Phú Mỹ
	
	0902.433.066
	 

	
	5
	Phan Xuân Thắng
	 
	UVBCH 
	Chi đoàn văn phòng- Cty CNCBTP Sài Gòn
	
	0909.985.905
	 

	5
	1
	Trần Minh Trang
	1984
	Phó BTCĐ
	Cty Cổ Phần In Vườn Lài
	Tcty Văn hóa SG
	0933.884.742
	Friendly8485@yahoo.com

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Đỗ Minh Phúc
	1985
	Bí thư Chi đoàn
	Cty CP In Gia Định
	
	0922.169.162
	minhphuc@ingiadinh.vn

	
	3
	Lê Thị Mai Thanh
	1988
	Phó Bí thư Chi đoàn
	Cty CP In Gia Định
	
	0908.478.945
	 

	
	4
	Nguyễn Thị Ngọc Thuấn
	1984
	Phó Bí thư Chi đoàn
	Cty CP Truyền thông Điện ảnh SG
	
	 
	 

	
	5
	Nguyễn Tấn Náo
	1985
	Bí thư
	 
	
	0982.964.699
	 

	
	6
	Trần Thị Ánh Duyên
	1988
	Phó BTChi đoàn
	Ctycổ phần In số 7
	
	0978.883.078
	nhansu@in7.com.vn

	
	7
	Phạm Văn Mơ
	1985
	Ủy viên BCH Chi đoàn
	Ctycổ phần In số 7
	
	0928.899.515
	vanmo@in7.com.vn

	
	8
	Nguyễn T. Ngọc Thương
	1985
	Ủy viên
	 
	
	0907.733.359
	 


Danh sách 

tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp 
lần I năm 2014
Tổ 5: 51 người.
- Bao gồm các đơn vị: Quận Đoàn Bình Thạnh, Quận Đoàn Gò Vấp, Huyện Đoàn Nhà Bè, Đoàn Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. HCM, Đoàn Khối Bộ Xây dựng, Đoàn TCty Điện lực TP.

- Tổ trưởng: Đ/c Võ Thị Thanh Hà – Bí thư Đoàn TCty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn – Đoàn Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. HCM (0122.979.7661).
- Tổ phó: Đ/c Phạm Thị Tiến – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Quận Gò Vấp – Quận Đoàn Gò Vấp (0937.860.008).
- Cán bộ Phụ trách: đ/c Trần Minh Thảo – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn (0917.667.243).

	STT(1)
	STT(2)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Trực thuộc
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	1
	1
	Phạm Thị Huyền Nhung
	1984
	Bí thư
	Công ty TNHH XD-TM-DV Hà Hưng
	Quận Đoàn Gò Vấp
	0976.587.706
	 

	
	2
	Lưu Thị Mơ
	1984
	P.Bí thư
	Công ty TNHH XD-TM-DV Hà Hưng
	
	 
	 

	
	3
	Phạm Xuân Thịnh
	1988
	Bí thư
	Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành
	
	0982.612.227
	 

	
	4
	Đậu Thị Anh
	1990
	Bí thư
	Trường Trung cấp Tổng hợp TP.HCM
	
	0987.707.820
	 

	
	5
	Nguyễn Thị Tuyết Liên
	1990
	P.Bí thư
	Trường Trung cấp Tổng hợp TP.HCM
	
	 
	 

	
	6
	Đỗ Chánh Trung
	1981
	Bí thư
	Công ty TNHH NUTK Sài Gòn (Sapuwa)
	
	0908.180.009
	 

	
	7
	Chế Văn Thảo
	1983
	Bí thư
	Công ty TNHH đo đạc, thiết kế, tư vấn Bất động sản Tài Nguyên
	
	0938.345.210
	 

	
	8
	Hoàng Xuân Nguyện
	1987
	Bí thư
	Công ty TNHH TM-DV-XD Hoàng Gia
	
	0169.472.5102
	 

	
	9
	Nguyễn Thị Lương
	1990
	P.Bí thư
	Trường Trung cấp Y Dược Hồng Đức
	
	0987.014.802
	 

	
	10
	Đàm Văn Hoằng
	1989
	Bí thư
	Công ty TNHH SX-TM-DV Hồng Ngọc
	
	0972.666.855
	 

	
	11
	Hoàng Thị Minh Tuyền
	1992
	Bí thư
	Trường mầm non BamBi
	
	0935.830.722
	 

	
	12
	Phạm Thị Tiến
	1988
	Bí thư 
	Chi đoàn Công ty TNHH May thêu CBTP Hà Giang
	
	0937.860.008
	 

	
	13
	Nguyễn Hoài Nam
	1992
	P.Bí thư
	Công ty TNHH SX-TM-DV Hồng Ngọc
	
	 
	 

	
	14
	Nguyễn Thị Năm
	1988
	UV.BCH
	Công ty TNHH TM-XD Vân Khánh
	
	0963.941.750
	 

	
	15
	Trần Thị Hoàng Oanh
	1990
	P.Bí thư
	Công ty TNHH TM-XD Vân Khánh
	
	0939.600.558
	 

	2
	1
	Võ Thị Thanh Hà
	1983
	Bí thư Đoàn Tổng Công ty
	Đoàn TCT CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
	Đoàn Khối DN CN TW tại TP
	0122.979.7661
	vothanhha_bk@yahoo.com

	
	2
	Trần Thế Hải
	1985
	UVBTV Đoàn TCT
	
	
	0933.327.985
	tth27985@gmail.com

	
	3
	Đặng Thanh Tùng
	1988
	UVBCH CĐ Văn phòng TCT
	
	
	0916.009.688
	tungdang.mktsabeco@gmail.com

	
	4
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
	1991
	UVBCH CĐ Văn phòng TCT
	
	
	0903.878.015
	khoa.nguyen3091@gmail.com

	
	5
	Đinh Xuân Phương
	1986
	UVBCH CĐ NM Bia SG-NCT
	
	
	0986.218.747
	phuongdinhnct2012@yahoo.com

	
	6
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	1986
	UVBCH CĐ  NM Bia SG-NCT
	
	
	0902.659.739
	nhunghth@sabeco.com.vn

	
	7
	Thái Khiết Vỹ
	1985
	UVBCH LCĐ NM Bia SG-CC
	
	
	0945.224.462
	vy201085@yahoo.com

	
	8
	Lại Thị Kim Anh
	1983
	UVBCH LCĐ NM Bia SG-CC
	
	
	0169.992.7017
	anhltk83@yahoo.com.vn

	
	9
	Phạm Hoàng Minh
	1984
	UVBCH LCĐ NM Bia SG-CC
	
	
	0168.959.9933
	hoangminhpham1308@gmail.com

	
	10
	Đào Thanh Tùng
	1987
	UVBCH LCĐ NM Bia SG-CC
	
	
	0987.234.498
	daothanhtung0207@yahoo.com

	
	11
	Nguyễn Thành Học
	1988
	UVBCH LCĐ NM Bia SG-CC
	
	
	 
	 

	
	12
	Vũ Trọng Đoàn
	1981
	Bí thư CĐ Cty Cơ khí SABECO
	
	
	0983.192.966
	vutrongdoantb@gmail.com

	
	13
	Phan Trung Dũng
	1983
	Bí thư LCĐ Cty Bia SG Hà Tĩnh – Sông Lam.
	
	
	0983.193.583
	dunghdbk@gmail.com

	
	14
	Phan Đặng Hà
	1991
	UVBCH LCĐ Cty Bia SG Hà Tĩnh – Sông Lam.
	
	
	0974.805.332
	phandangha123@gmail.com

	
	15
	Nguyễn Mạnh Hùng
	1987
	Phó BT CĐ Cty Bia SG Hà Tĩnh.
	
	
	0939.368.226
	hungnm54@gmail.com

	
	16
	Lê Thị Hồng Thảo
	1989
	Đoàn viên
	Đoàn Cty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm VN
	
	0946.252.746
	 

	
	17
	Nguyễn Thanh Hà
	1980
	Bí thư CĐ
	
	
	0976.314.714
	Thanhha1022003@yahoo.com

	
	18
	Bùi thị Kim Chi
	1989
	Đoàn viên
	
	
	0165.486.6277
	Buithikimchi198@gmail.com.vn

	
	19
	Võ Thị Thanh Thùy
	1985
	UV BCH Chi đoàn
	
	
	0166.992.0606
	 

	
	20
	Võ Thành Duy
	1990
	Đoàn viên
	
	
	 
	 

	
	21
	Nguyễn Thị Thanh
	1990
	Đoàn viên
	
	
	0165.613.2860
	 

	
	22
	Trần Mạnh Cường
	1986
	UV BCH CĐ 2
	Đoàn  Cty CP Tư Vấn  Xây Dựng  Điện 3
	
	0938.098.687
	 

	
	23
	Nguyễn Quốc Tuân
	1985
	Đoàn viên CĐ 1
	
	
	0972.705.484
	 

	
	24
	Nguyễn Thị Y Mon
	1989
	UVBCH CĐ Biên Hòa
	Đoàn Trung tâm Kỹ Thuật 3
	
	0982.053.470
	 

	
	25
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	1988
	UVBCH CĐ NV-TT
	
	
	0976.789.977
	 

	
	26
	Nguyễn Thế Nam
	1985
	Bí Thư CĐ SMEDEC2
	
	
	0938.332.334
	master_kang1985@yahoo.com

	3
	1
	Lê Thanh Ngân
	26/3/1988
	Phó Bí thư chi đoàn bộ phận
	Đoàn Tổng Công ty IDICO
	Đoàn Khối Bộ Xây dựng
	0919.668.786
	lethanhnganxd2@gmail.com

	4
	1
	Nguyễn Thị Tý Chinh
	1983
	Bí thư CĐ
	PC TTh
	Tcty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
	0903.646.347
	chinhntt@hcmpc.com.vn

	
	2
	Hoàng Trọng Phú
	1982
	Phó BT
	Ban QLDA
	
	0909.799.747
	phuht@hcmpc.com.vn

	
	3
	Trần Nhật Liêm
	13/05/1986
	Bí thư CĐ 2
	PC Bình Chánh
	
	0933.735.919
	Liem2TN@hcmpc.com.vn

	
	4
	Nguyễn Tấn Phát
	1985
	UV BCH Đoàn cơ sở
	Công ty Điện lực An Phú Đông
	
	0906.452.575
	Phat3nt@hcmpc.com.vn

	
	5
	Võ Minh Luật
	1985
	Phó Bí thư Đoàn cơ sở
	PC Tân Phú
	
	0966.921.990
	LuatVM@hcmpc.com.vn

	
	6
	Trần Văn Hùng
	1987
	UVBCH Chi đoàn cơ sở
	Công ty Vật tư vận tải Điện lực TP. HCM
	
	0169.466.2686
	 

	
	7
	Nguyễn Thị Ngọc Uyển
	1990
	Đoàn viên (QH bí thư CĐ) 
	Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM
	
	0169.334.3260
	Uyen2ntn@hcmpc.com.vn

	
	8
	Dương Thành Đạt
	1984
	UV BCH Đoàn cơ sở
	Công ty ĐL Củ Chi
	
	0909.954.427
	datdt@hcmpc.com.vn

	5
	1
	Nguyễn Hoài Nhân
	1988
	PBT
	TTDN TT Thành Công
	Huyện Đoàn Nhà Bè
	0169.861.9519
	 

	
	2
	Phạm Thanh Dũng
	1989
	UV.BCH
	
	
	0907.081.737
	 

	
	3
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	6
	1
	Đặng Xuân Hoà
	1990
	Phó Bí thư
	Chi Đoàn công ty kiểm định và huấn luyện vệ sinh an toàn lao động Tp. HCM
	Quận Đoàn Bình Thạnh
	0985.845.919
	xuanhoaatldtp@yahoo.com.vn


Danh sách 

tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp 
lần I năm 2014
Tổ 6: 57 người.
- Bao gồm các đơn vị: Quận Đoàn Phú Nhuận, Đoàn Khối Ngân hàng TP, Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.

- Tổ trưởng: Đ/c Phan Thanh Hoàng – Bí thư Chi đoàn XN Công trình Giao thông 4 – Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP (0989.975.939).
- Tổ phó: Đ/c Nguyễn Tấn Trung – Phó Bí thư Chi đoàn Agribank CN Thủ Đức – Đoàn Khối Ngân hàng TP (0909.570.157).
- Cán bộ Phụ trách: đ/c Trần Thị Thúy An – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn (0906.375.900).
	STT(1)
	STT(2)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Trực thuộc
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	1
	1
	Nguyễn Thế Kiệt
	1985
	Phó ban ANQP – ĐBDC
	Quận Đoàn
	Quận Đoàn Phú Nhuận
	0903.616.762
	nguyenthekiet1985@gmail.com

	
	2
	Huỳnh Thị Tâm Hồng
	1987
	Phó bí thư
	Chi Đoàn Công ty TNHH DVBV Hùng Minh
	
	0937.472.006
	hungminhssc@yahoo.com

	
	3
	Nguyễn Trần Hồng Phương
	1989
	Chuyên trách Đoàn
	Chi Đoàn Công ty CP Vàng bạc đá quý PNJ
	
	0933.734.147
	nthphuong.dt@pnj.com.vn

	
	4
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	1987
	UV.BCH
	Chi Đoàn Công ty CP Vàng bạc đá quý PNJ
	
	 
	 

	
	5
	Bùi Linh Phụng
	1984
	Phó bí thư
	Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Phú Nhuận
	
	 
	 

	
	6
	Nguyễn Minh Hùng
	 
	Bí thư
	Chi Đoàn Công ty CP DV Phú Nhuận
	
	0903.103.309
	hungmaseco@yahoo.com.vn

	
	7
	Nguyễn Văn Chiêu
	 
	UVBCH
	Chi Đoàn Công ty CP DV Phú Nhuận
	
	 
	 

	
	8
	Nguyễn Trọng Anh
	 
	UVBCH
	Chi Đoàn Công ty CP DV Phú Nhuận
	
	0938.228.732
	tronganh0312@gmail.com

	
	9
	Nguyễn Thanh Phúc
	1985
	UV.BCH
	Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Phú Nhuận
	
	 
	 

	2
	1
	Phạm Thanh Viễn
	1985
	Phó bí thư
	Chi đoàn Agribank
	Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM
	0935.062.169
	 

	
	2
	Trần Quang Trung
	1988
	UV BCH
	Đông Sài Gòn
	
	0904.693.694
	 

	
	3
	Nguyễn Thị Kim Hiền
	1986
	UV BCH
	 
	
	0935.378.005
	 

	
	4
	Phạm Quang Vinh
	1989
	Phó Bí Thư BCH
	Agribank Chi nhánh Bình Tân
	
	0932.050.274
	 

	
	5
	Nguyễn Thúy An
	1987
	Phó BT CĐ 1
	Agribank CN 9
	
	 
	 

	
	6
	Phạm Sơn Tùng
	1989
	UVBCH CĐ 2
	Agribank CN 9
	
	 
	 

	
	7
	Ngô Kim Thức
	1985
	UV BCH
	Agribank CN Bình Chánh
	
	 
	 

	
	8
	Cao Thanh Hà
	1985
	UVBCH
	Agribank 3
	
	0938.530.530
	 

	
	9
	Hoàng Thị Thu Hoài
	 
	 Bí thư Chi đoàn
	Chi đoàn 1-
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	ĐCS VJC-AGRIBANK
	
	
	

	
	10
	Nguyễn Quốc Thắng
	 
	Phó Bí thư Chi đoàn
	Chi đoàn 2-
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	ĐCS VJC-AGRIBANK
	
	
	

	
	11
	Huỳnh Trầm Duy Thiện
	 
	Bí thư 
	Chi đoàn 3-
	
	 
	 

	
	
	
	
	Chi đoàn
	ĐCS VJC-AGRIBANK
	
	
	

	
	12
	Nguyễn Quang Tuấn
	 
	Bí thư
	Chi đoàn 4-
	
	 
	 

	
	
	
	
	Chi đoàn
	ĐCS VJC-AGRIBANK
	
	
	

	
	13
	Lưu Tiến Thảo
	1983
	Phó BT Chi Đoàn
	Vietinbank Chi nhánh 10
	
	 
	 

	
	14
	Hoàng Thị Thanh Thảo
	1990
	Phân đoàn phó
	Vietinbank Chi nhánh 10
	
	 
	 

	
	15
	Hoàng Thế Thiệu
	 
	Phó BT Chi Đoàn
	Agribank CN 1
	
	 
	 

	
	16
	Dương Phú Quốc
	1989
	Phó Bi Thư Chi Đoàn 
	Vietinbank Tân Bình
	
	0909.652.112
	quocdp@vietinbank.vn

	
	17
	Dương Minh Thông
	1991
	Đoàn viên
	Vietinbank Tân Bình
	
	0975.702.325
	thongdm@vietinbank.vn

	
	18
	Lê Nguyễn Duy Trường
	1992
	Đoàn viên
	Agribank Hóc Môn
	
	 
	ThuVoMinh@agribank.com.vn

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	Lê Thị Xuân Nguyệt
	1987
	Đoàn viên
	Agribank Hóc Môn
	
	0906.700.539
	ThuVoMinh@agribank.com.vn

	
	20
	Nguyễn Văn Hoàn
	1985
	Bí thư
	Agribank Thủ Đức
	
	 
	 

	
	21
	Ngô Vĩnh Khang
	1986
	UVBCH
	Agribank CN 8
	
	0988.297.558
	khangngovinh@agribank.com.vn

	
	22
	Phạm Mai Quốc Thanh
	1982
	UVBCH
	Agribank CN 8
	
	0909.883.817
	thanhphammaiquoc@agribank.com.vn

	
	23
	Nguyễn Tuấn Trung
	1984
	Phó Bi Thư Chi Đoàn 
	Agribank Thủ Đức
	
	 
	 

	3
	1
	Lê Phương Oanh
	1987
	Ủy viên BCH Đoàn Cơ sở – Bí thư Chi đoàn
	Chi đoàn Xổ số Kiến thiết
	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM
	0904.171.606
	oanhlephuong@gmail.com

	
	2
	Nguyễn Thị Mai Trang
	1984
	Phó Bí thư Chi đoàn
	Chi đoàn Xổ số Kiến thiết
	
	0933.534.131
	maitrang2608@yahoo.com

	
	3
	Vũ Thị Hương
	1986
	Ủy viên BCH Đoàn Cơ sở – Phó Bí thư Chi đoàn
	Chi đoàn In tài chính
	
	0907.426.862
	itc717@hotmail.com

	
	4
	Phạm Ngọc Phương Thảo
	1985
	Ủy viên BCH Chi đoàn
	Chi đoàn Xổ số Kiến thiết
	
	0983.574.085
	phamngocphuongthao@ymail.com

	
	5
	Nguyễn Hoàng Hải Đăng
	1988
	Ủy viên BCH Đoàn Cơ sở – Ủy viên BCH Chi đoàn
	Chi đoàn Xổ số Kiến thiết
	
	0922.507.198
	hoanghaijedi@gmail.com

	
	6
	Lê Thị Ngọc Khuê
	1985
	Ủy viên BCH Chi đoàn
	Chi đoàn Xổ số Kiến thiết
	
	0903.098.959
	khuentl@gmail.com

	
	7
	Phạm Hoàng Vĩnh
	1989
	Ủy viên BCH Chi đoàn
	Chi đoàn In tài chính
	
	0938.855.121
	itc717@hotmail.com

	
	8
	Võ Huy Quỳnh
	1984
	Phó bí thư
	Chi đoàn Cty CII E&C
	
	0962.472.826
	leohuce@gmail.com

	
	9
	Ngô Thanh Lương
	1985
	Phó bí thư
	Chi đoàn Cty BOO
	
	0938.369.102
	luong.nt@tdw.com.vn

	
	10
	Nguyễn Viết Nghĩa
	1983
	BT CĐ Khối SX 1
	Công ty Chiếu sáng
	
	0919.030.317
	nghianvsh@gmail.com

	
	11
	Đinh Quốc Anh
	1983
	P.BT CĐ Khối  SX2
	Công ty Chiếu sáng
	
	0913.096.788
	quocanhdinh@yahoo.com

	
	12
	Phạm Minh Tân
	1989
	BT. CĐ Khối SX3
	Công ty Chiếu sáng
	
	0978.500.431
	minhtanbk@gmail.com

	
	13
	Bùi Sỹ Nam
	1985
	P.BT CĐ Khối SX4
	Công ty Chiếu sáng
	
	0908.043.093
	buisynam@gmail.com

	
	14
	Trần Bá Đăng
	1987
	BT. CĐ Khối SX6
	Công ty Chiếu sáng
	
	0907.555.695
	badang87@yahoo.com.vn

	
	15
	Lâm Tấn Lộc
	1986
	P.BT CĐ Khối SX6
	Công ty Chiếu sáng
	
	0984.179.199
	loclam868@gmail.com

	
	16
	Trần Vinh Phát
	1983
	UVBCH CĐ KVP
	Công ty Chiếu sáng
	
	0983.287.247
	vinhphat83@gmail.com

	
	17
	Nguyễn Văn Hợp
	1983
	P.BT CĐ Khối TTGS
	Công ty Chiếu sáng
	
	0907.269.908
	hopleader@gmail.com

	
	18
	Phan Thanh Hoàng
	1984
	Phó BT Đoàn Công ty, BT Chi đoàn 
	Chi đoàn XN CTGT 4
	
	0989.975.939
	pthanhhoang@gmail.com

	
	19
	Nguyễn Văn Tuấn
	1984
	UVBCH Đoàn Công ty
	Chi đoàn Văn phòng
	
	0909.390.498
	 

	
	20
	Hồ Thị Anh Phương
	1989
	Đoàn viên 
	CĐ XN CTGT 1
	
	 
	 

	
	21
	Lại Thị Mỹ Linh
	1987
	Phó BT Chi đoàn
	CĐ XN CTGT 2
	
	0909.109.987
	 

	
	22
	Nguyễn Hải Nam
	1987
	UVBCH Chi đoàn
	CĐ XN CTGT 3
	
	0918.771.088
	 

	
	23
	Đỗ Văn Phúc
	1985
	BT Chi đoàn
	CĐ XN CTGT 5&6
	
	0978.263.683
	 

	
	24
	Nguyễn Tấn Toàn
	1987
	Phó BT Chi đoàn
	CĐ XN CTGT 7
	
	0932.086.860
	 

	
	25
	Phan Thị Hồng Lập
	1985
	UVBCH Đoàn Công ty BT Chi đoàn
	CĐ XN CTGT Cát Lái
	
	0917.541.383
	 


